
PHẦN 1 PHẦN 2 TỔNG

1 11 Nguyễn Thụy Ngọc  Trâm 1987 0979.485.657 3.3 5.0 8.3 MN 4, Q. 3

2 18 Liên Thị Hằng 1993 1264195545 2.9 5.0 7.9 MN 12, Q. 3

3 73 Ngô Thị Thùy Mỹ 1991 0909 399 904 3.2 5.0 8.2 MN Rạng Đông 6, Q. 6

4 81 Trương Thị Tuyết  Hạnh 1987 939387475 3.2 5.0 8.2 MNSương Mai,  Q. 7

5 85 Đỗ Thị Hoàng Yến 1984 909991936 3.2 5.5 8.7 MN Tân Kiểng, Q. 7

6 111 Vũ Quế Phương 1988 909192246 2.9 5.0 7.9 MN Nắng Mai, Q.8

7 116 Du Nguyễn Ngọc Hạ 1981 986924786 2.6 6.0 8.6 MN Nắng Mai, Q.8

8 148 Nguyễn Thị Xuân Nhung 1989 1267887613 3.2 5.0 8.2 MN Vườn Hồng, Q.8

9 164 Cao Thị Phương Hảo 1993 982731525 2.5 5.5 8 MN Xuka, Q.12

10 187 Nguyễn Thị Hồng Hương 1988 909015219 3.0 5.0 8 MN Ngọc Lan, huyện Bình Chánh

11 189 Trần Thị Bích Thảo 1985 0971509168 3.1 5.0 8.1 MN Hoa Phượng 1, huyện Bình Chánh

12 196 Huỳnh Ngọc Phương Đài 1987 934192744 3.5 4.5 8 Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

13 205 Huỳnh Thị Ánh Hồng 1987 1677777765 3.0 5.0 8 Phường 3, Q. Bình Thạnh

14 206 Nguyễn Thị Hồng Giàu 1991 1654866522 3.2 5.0 8.2 Phường 5, Q. Bình Thạnh
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15 215 Ngô Thị Diệu Anh 1989 902776637 3.1 5.0 8.1 Phường 17, Q. Bình Thạnh

16 223 Nguyễn Thị Minh Huyền 1987 965365036 3.1 5.0 8.1 Phường 25, Q. Bình Thạnh

17 245 Phan Thị Hồng Thắm 1982 08 66834197 2.9 5.0 7.9 MN Hoa Phượng, Q. Bình Tân

18 279 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1989 0164.9377.546 3.0 5.0 8 MN Hạnh Thông Tây, Q. Gò Vấp

19 281 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1985 0906 972 460 3.5 4.5 8 MN Anh Đào, Q. Gò Vấp

20 286 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1988 907683832 2.6 5.5 8.1 MN Hoàng Yến, Q. Gò Vấp

21 287 Nguyễn Thạch Thảo 1989 1222460670 3.0 5.0 8 MN Hoàng Yến, Q. Gò Vấp

22 334 Nguyễn Thị Tuyết Anh 1984 972062234 3.1 4.8 7.9 MN Vành Khuyên, Q. Thu Đức
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